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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 07/LESVIC/2025 

I. Thông tin Công ty công bố sản phẩm 

Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Thương Mại LE'S VIC 

Địa chỉ: Tầng 1, Biệt thự BT3-6, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp – Ngũ 

Hiệp, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 02432247086                Mã số doanh nghiệp:  0106364159 

Email: lesvicjsc@gmail.com 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  39/GCNATTP-SCT; Ngày cấp 

02/8/2023; Nơi cấp: Sở Công Thương Hà Nội                             

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Kẹo Fresh Coffee (vị cà phê thực sự) 

2. Thành phần: Kẹo cứng (85%): Xi-rô Glucose, đường, dầu cọ đã hydro hóa hoàn 

toàn (hạt cọ), bột cà phê (5,5%), sữa bột tách béo (0,6%), bơ (sữa), hương thực 

phẩm (cà phê), màu thực phẩm (ammonium sulfide caramel, caramel), muối, chất 

điều chỉnh độ acid (natri bicarbonate), chất nhũ hóa (Lecithin đậu nành(E322), 

Mono- và diglyceride của acid béo (E471)), ethyl vanillin. Nhân (15%): Xi-rô 

glucose, đường, destrose, chất giữ ẩm (sorbitol), bột cà phê (2%), hương thực 

phẩm (cà phê), màu thực phẩm (ammonium sulfide caramel), chất làm dày (Gôm 

xanthan). 

Thành phần cảnh báo dị ứng: Có chứa sản phẩm từ sữa, gluten, hạt phỉ và đậu 

nành.  

Bảng thành phần dinh dưỡng 

STT Thành phần dinh dưỡng Giá trị dinh dưỡng /15g Ghi chú 

1 Năng lượng 60 kcal  

2 Chất béo 1 g  

3 Carbohydrate 14 g  

4 Chất đạm 0 g  

5 Natri 0 mg  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất xem trên 

bao bì sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  



Khối lượng tịnh: 350g/gói 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong túi nhựa PE. Chất liệu bao bì đảm 

bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  

Sản xuất tại: MELT DIS TICARET A.S. Tatlisu Mah.Alptekin Cd. Acu is 

Merkezi No:13/2 Kat: 2 Umraniye/ Istanbul/Thổ Nhĩ Kỳ    

Địa chỉ: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No: 41/Z - Yenibosna – Istanbul – 

Thổ Nhĩ Kỳ. 

6. Sang bao đóng gói và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Thương Mại LE'S VIC 

Địa chỉ: Tầng 1, Biệt thự BT3-6, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ 

Hiệp, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Số điện thoại: (+84) 243 2247 086 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (nhãn sản phẩm đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực 

phẩm theo: 

QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc 

tố vi nấm trong thực phẩm; 

QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim 

loại nặng trong thực phẩm; 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố ./. 

 

   
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 



NHÃN SẢN PHẨM 

 

 

 

 

 



 

 



NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ CỦA SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Kẹo Fresh Coffee (vị cà phê thực sự) 

2. Thành phần: Kẹo cứng (85%): Xi-rô Glucose, đường, dầu cọ đã hydro hóa hoàn toàn 

(hạt cọ), bột cà phê (5,5%), sữa bột tách béo (0,6%), bơ (sữa), hương thực phẩm (cà 

phê), màu thực phẩm (ammonium sulfide caramel, caramel), muối, chất điều chỉnh độ 

acid (natri bicarbonate), chất nhũ hóa (Lecithin đậu nành(E322), Mono- và 

diglyceride của acid béo (E471)), ethyl vanillin. Nhân (15%): Xi-rô glucose, đường, 

destrose, chất giữ ẩm (sorbitol), bột cà phê (2%), hương thực phẩm (cà phê), màu thực 

phẩm (ammonium sulfide caramel), chất làm dày (Gôm xanthan). 

Thành phần cảnh báo dị ứng: Có chứa sản phẩm từ sữa, gluten, hạt phỉ và đậu 

nành.  

3. Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, hạn sử dụng xem trên bao 

bì sản phẩm. 

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:  

Hướng dẫn sử dụng: dùng ăn trực tiếp. 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong túi PE. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn 

thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

Khối lượng tịnh: 350g/gói. 

5. Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Sản xuất tại:  

Nhà xuất khẩu: MELT DIS TICARET A.S. Tatlisu Mah.Alptekin Cd. Acu is Merkezi 

No:13/2 Kat: 2 Umraniye/ Istanbul/Thổ Nhĩ Kỳ    

Địa chỉ: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No: 41/Z - Yenibosna – Istanbul – 

Thổ Nhĩ Kỳ 

6. Sang bao đóng gói và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

     Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư và Thương Mại LE'S VIC 

Địa chỉ: Tầng 1, Biệt thự BT3-6, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, 

Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

     Số điện thoại: (+84) 243 2247 086 

7. Số TCB: 07/LESVIC/2025 

8.Bảng thành phần dinh dưỡng 

STT Thành phần dinh dưỡng Giá trị dinh dưỡng /15g Ghi chú 

1 Năng lượng 60 kcal  

2 Chất béo 1 g  

3 Carbohydrate 14 g  

4 Chất đạm 0 g  

5 Natri 0 mg  



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 


